
Biểu số: 16B/GNN-2025

Khổ biểu: 29,7x21cm

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay của bản 

thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm 

sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Mai Thành Phát Làm thuê Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12 Mai Minh Chung, 1970, Làm thuê

Không xã Thoại Sơn Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Thị Đèo, 1970, Nội trợ 

11/6/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207015184

Cao Phát Triển Buôn bán Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12 Cao Huy Hoàng, 1978, Buôn bán

Không xã Thoại Sơn Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Huỳnh Thị Cẩm Tú, 1984, Buôn 

bán

04/6/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207014751

Phan Đặng Hồ Huy Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgKT Phan Minh Thức, 1984, Lái xe 

Không  ĐH Đồng Tháp Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không Đặng Lệ Chi, 1978, Nội trợ

22/6/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207012917

Huỳnh Lê Trung Kiên Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông
TN12, ĐH 

CgNgKTMT

Huỳnh Nguyễn Hải Thanh, 1987, 

làm thuê

Không  ĐH An Giang Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Thị Kim Yến, 1987, làm thuê

16/12/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207017944

Nguyễn Đăng Quang Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Nguyễn Hoàng Bá, 1975, làm thuê

Không
ĐH Công nghiệp 

TPHCM
Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nguyễn Thị Bích Tuyền, 1975, 

làm thuê

4/6/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207010481
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay của bản 

thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm 

sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Võ Ngọc Trung Kiên Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông
TN12, ĐH KT Máy 

tính

Võ Ngọc Trung Vinh, 1981, Nhân 

viên
Không

ĐH Giao thông vận tải 

TPHCM
Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không

Ôn Thị Phương Khanh, 1983, 

Giáo viên
05/9/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207017944

Lưu Hoàng Trí Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ CNTT Lưu Hoàng Sơn, 1980, công nhân

Không CĐ FPT Cần Thơ Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Trần Thị Huy Thanh, 1982, công 

nhân
04/9/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207004910

Danh Lê Trung Hưng Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Luật Danh Thảo, 1973, làm thuê

Không  ĐH Văn Lang TPHCM Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Thị Xuân Hoa, 1980, làm thuê

21/9/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206000629

Bùi Nguyễn Quốc Huy Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Kỹ Thuật PMBùi Hồng Tâm, 1981, làm thuê

Không ĐH FPT Thành phố HCMẤp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Kiều Linh, 1983, làm 

thuê
16/3/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206000326

Phan Trọng Nghĩa Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KT phần mềnPhan Ngọc Hải, 1973, buôn bán

Không  ĐH Cần Thơ Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không Cao Thị Bích Ngà, 1977, buôn bán

6/1/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

08920701081

Vũ Bình An Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ Tiếng Anh Vũ Minh Hoàng, 1979, buôn bán

Không  CĐ CN Thủ Đức Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Thanh Phương, 1982, 

buôn bán
20/11/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206022836

Phan Phạm Khánh Duy Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgKTÔtôPhan Hữu Phúc, 1978, làm thuê

Không  ĐH Đồng Tháp Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không Phạm Thị Thu Vân, 1985, nội trợ

27/9/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206007824
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay của bản 

thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm 

sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Dương Văn Mến Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Dương Văn Điệp, 1971, làm thuê

Không  ĐH GTVT, TPHCM Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Huỳnh Thị Mỹ Phục, 1975, Buôn 

bán
05/2/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206022513

Nguyễn Đăng Huy Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KH & KT MTNguyễn Thanh Việt, 1972, CNVC

Không  ĐH Bách Khoa TPHCMẤp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Trần Kim Nhàn, 1972, Giáo viên

27/02/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205014957

Nguyễn Trần Thiên Bảo Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KT Phần mềm
Nguyễn Kim Tuyền, 1971 làm 

thuê
Không  ĐH Quy Nhơn Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không

Trần Thị Kim Oanh, 1973, làm 

thuê
01/2/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205007788

Trần Đăng Khoa Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgTT
Trần Thanh Nghiêm, 1981, Buôn 

bán
Không  ĐH Cg Ng Sài Gòn Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nguyễn Thị Bé Sáu, 1979, Buôn 

bán
21/05/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205018438

Nguyễn Thanh Bình Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Cgtr XD Nguyễn Hữu Đạt, 1970, Giáo viên

Không  ĐH Mở TPHCM Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Trần Thị Diễm, 1972, Buôn bán

3/1/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

08920500750

Võ Hoàng Anh Kiệt Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KH dữ liệu Võ Thanh Liêm, 1972, lái xe

Không  ĐH GTVT TPHCM Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không Bùi Thanh Thủy, 1984, nội trợ

11/7/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205007964

Giang Trí Kiệt Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgTT Giang Ngọc Hà, 1978, làm thuê

Không  ĐH An Giang Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Phạm Thị Diễm Châu, 1980, làm 

thuê
26/10/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205007964
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay của bản 

thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm 

sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Phạm Mạnh An Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgTT Phạm Mạnh Quân, 1979, lái xe

Không ĐH Văn Hiến TPHCM Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không Văn Thị Huệ Mai, 1981, Buôn bán

21/8/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205014450

Đặng Thạch Bảo Khanh Sinh viên Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CgNg Vật liệu Đặng Thanh Vân, 1966, làm thuê

Không  ĐH BK TPHCM Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không Thạch Thị Son, 1972, làm thuê

1/4/2004 Không Kinh, Không Đoàn Không

089204002385

Nguyễn Ngô Phúc Bảo Học sinh Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông 12/12
Nguyễn Quốc Thông, 1970, Điện 

lực
Không THPT Nguyễn Văn ThoạiẤp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Ngô Mỹ Linh, 1977, nội trợ

2/3/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

089209006663

Lâm Khánh Hưng Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT
Lâm Huỳnh Ngọc Huyền, 1982, 

Giáo viên
Không  ĐH KHTN TPCM Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không

Ngô Thị Diễm Phượng, 1975, 

Giáo viên
3/7/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208019565

Quách An Khang Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KTĐT-VT
Quách Minh Tùng, 1979, làm 

ruộng 
Không  ĐH KHTN-TPHCM Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nguyễn Ánh Huyền, 1980, làm 

ruộng
9/15/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208007680

Phạm Nhật Tân Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Phạm Duy Thảo, 1977, CNVC

Không  ĐH KHTN, TPHCM Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Trần Thị Kim Anh, 1979, CNVC

07/3/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208009781

Vương Đình Khang Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Vật lý-Kỹ thuật
Vương Đức Trí, 1970, NV ngân 

hàng
Không  ĐH KHTN, TPHCM Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không

Trần Thiện Thùy Linh, 1978, Giáo 

viên
11/29/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208021368
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay của bản 

thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm 

sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Hòa Bình Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Viễn Thông
Nguyễn Quang Trụ, 1975, Làm 

Thuê
Không  ĐH KHTN-TPHCM Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không

Trương Thị Ánh Rỡ, 1980, Làm 

Thuê
20/10/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208009826

Lê Vĩ Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ CNTT Lê Phương, 1977, CNVC

Không  CĐ Công nghệ Sài Gòn Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Hồ Thị Bích Như, 1982, nội trợ

01/10/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207018427

Hồ Minh Sơn Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Cơ khí Hồ Thanh Son, 1975, Thợ điện

Không   ĐH Bách Khoa TPHCMẤp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Hà Mỹ Linh, 1975, Giáo viên

11/5/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207014671

Nguyễn Hoàng Bách Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH TCNH
Nguyễn Ngọc Đôi, 1985, Buôn 

bán
Không  ĐH Tài chính - MarketingẤp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không

Trần Thị Kiều Nga, 1983, Buôn 

bán
12/11/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207007285

Giáp Lý Gia Thuận Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Makerting Giáp Văn Tuấn, 1968, Giáo viên

Không  ĐH KT-TC TPHCM Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Lý Yến Xuân, 1972, Giáo viên

14/12/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207023479

Trần Tuấn Anh Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QTKD Trần Bá Thọ, 1979, Làm thuê

Không  ĐH Mở TPHCM Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Kiều Oanh, 1981, 

Làm thuê
4/4/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206020980

Văn Tuấn Kiệt Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KT Xây dựngVăn Hồng Hải, 1979, Làm ruộng

Không  ĐH Bách Khoa TPHCMẤp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Trần Thị Xuân Tiên, 1982, Buôn 

bán
22/8/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207002000
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Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Lê Huỳnh Duy Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ CgNgÔtô Lê Từ An, 1969, Thợ hồ

Không  CĐ GTVT TPHCM Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Huỳnh Thị Kim Thùy, 1980, Công 

nhân
6/9/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207008966

Nguyễn Minh Huy Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Luật Nguyễn Văn Thành, Chết

Không  ĐH Ngoại Ngữ TPHCMẤp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Phan Dương Hạnh Diễm, 1975, 

Buôn bán
1/1/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206016436

Huỳnh Đình Chương Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH TCNH
Huỳnh Đình Huấn, 1979, Buôn 

bán
Không  ĐH Tôn Đức Thắng Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nhan Thị Cẩm Hồng, 1979, Buôn 

bán

20/10/2006
 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206020980

Phạm Hoàn Phú Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Kinh tế họcPhạm Hoàn Cầu, 1972, Buôn bán

Không  ĐH KT Luật TPHCM Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Trần Thị Diễm Thu, 1974, Buôn 

bán
31/10/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206020473

Ngô Trần Quốc Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH NgNg Anh
Ngô Minh Sang, 1974, TBCTMT 

Ấp
Không  ĐH An Giang Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Trần Thùy Trang, 1979, Giáo viên

2/5/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206014381

Lê Trọng Nhân Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KT Luật Lê Minh Thắng, 1978, CNVC

Không  ĐH Tài chính - MarketingẤp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Nguyễn Thị Thắm, 1980, nội trợ

15/11/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206018338

Nguyễn Khắc Huy Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgTT Nguyễn Văn Chén, 1968, làm thuê

Không  ĐH Công nghệ TT Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Xinh Em, 1969, nội 

trợ
30/6/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206002845  
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Trần Quốc Trọng Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Trần Ngọc Sang, 1979, Điện cơ

Không  ĐH Kinh tế TPHCM Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không
Nguyễn Thị Kim Ngân, 1985, 

Giáo viên
09/3/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206001179

Ngô Hữu Phước Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Công nghệ TPNgô Phước Hậu, 1969, Làm ruộng

Không  ĐH  Công thương TPHCMẤp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Khưu Thị Cẩm Huyền, 1972, Nội 

trợ
22/7/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206017884

Vương Hải Tùng Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Vương Kim Khoa, 1980, CNVC

Không  ĐH An Giang Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không
Nguyễn Ngọc Trâm, 1981, Buôn 

bán
25/9/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205011318

Trần Như Trưởng Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH NN Anh Trần Như Uy, 1965, Buôn bán

Không  ĐH NN-TH TPHCM Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Trần Thị Thu Sương, 1983, Buôn 

bán
22/3/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205007161

Hồ Minh Hiếu Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Điều khiển TĐHHồ Đồng Đỉnh, 1962, MSLĐ

Không  ĐH Công nghiệp TPHCMẤp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Thị Ánh, 1963, MSLĐ

12/9/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205002781

Nguyễn Trọng Kiên Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgTT Nguyễn Kiên Trung, 1982, lái xe

Không  ĐH Công nghiệp TPHCMẤp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không Ngô Thị Kim Quyên, 1984, nội trợ

23/2/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205017804

Nguyễn Trần Quốc Thái Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QTKD
Nguyễn Quốc Thanh, 1981, làm 

thuê
Không  CĐ Kinh tế ĐN TP HCMẤp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Thị Phụng, 1983, làm thuê

22/10/2005 Không   Kinh, Không Đoàn Không

089205019774
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Nguyễn Tấn Mạnh Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgTT
Nguyễn Tấn Hùng, 1963, Buôn 

bán
Không Đại học Tôn Đức Thắng Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không

Phan Thị Cẩm Hồng, 1969, Buôn 

bán
30/3/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205010699

Huỳnh Thái Bình Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Kiến trúc
Huỳnh Thái Hưng, 1978, Buôn 

bán
Không  ĐH Kiến trúc TPHCM Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nguyễn Thị Phụng, 1977, Buôn 

bán
8/23/2004 Không Kinh, Không Đoàn Không

089204007319

Nguyễn Khải Minh Sinh viên Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Thiết kế MT sốNguyễn Minh Liêm, 1976, CNVC

Không  ĐH Văn Lang TPHCM Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không
Trần Thị Diễm Châu, 1977, Buôn 

bán
1/6/2004 Không Kinh, Không Đoàn Không

089204002381

Nguyễn Hoàng Dương Học sinh Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông 12/12
Nguyễn Hoàng Long, 1980, Làm 

Thuê
Không THPT Nguyễn Văn ThoạiẤp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nguyễn Ngọc Trinh, 1985, Nội 

Trợ
1/15/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

089209025073

Trịnh Gia Huy Học sinh Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông 12/12 Trịnh Ngọc Định, 1971, lái xe

Không THPT Nguyễn Văn ThoạiẤp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Trương Hạnh Dung, 1975, Nội 

Trợ
1/7/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

089209017423

Nguyễn Văn Thuận Học sinh Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Mỹ, 1983, công nhân

Không THPT Nguyễn Văn ThoạiẤp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Phương Thúy, 1983, công 

nhân
1/14/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

089209025072

Huỳnh Đăng Khoa Học sinh Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông 12/12 Huỳnh Thanh Vũ, 1982, Giáo viên

Không THPT Nguyễn Văn ThoạiẤp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Vương Ngọc Bích, 1989, Nội Trợ

1/20/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

089209002793
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Nguyễn Tuấn Khanh Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Giáo dục thể chất
Nguyễn Minh Tiến, 1988, làm 

ruộng
Không  ĐH Đồng Tháp Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nguyễn Thị Bích Liên, 1986, buôn 

Bán
10/20/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208006665

Võ Hoàng Đông Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KTmáy tínhVõ Minh Đặng, 1978, làm ruộng 

Không  ĐH Bách Khoa TPHCMẤp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Trần Thị Tuyết Mai, 1982, Giáo 

viên
1/25/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089328004742

Trịnh Thái Phát Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CgNg Đa PT Trịnh Văn Tài, 1984, NV Viettel

Không  ĐH CgNg Bưu chính VTẤp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Bích Huyền, 1984, 

Buôn bán
8/31/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208020732

Trần Tuấn Khoa Sinh viên Ấp Tây Sơn, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTP Trần Tuấn Kiệt, 1983, Tài xế

Không  ĐH Mở TPHCM Ấp Tây Sơn, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thanh Châu, 1984, Nội 

trợ
2/28/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208003614

Lê Quốc Thịnh Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH SP KHTN Lê Thanh Cường, 1980, Chết

Không  ĐHAG Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Phan Thị Tuyết Nhung, 1981, 

công nhân
08/6/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

087208003838

Nguyễn Hữu Khiêm Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Y Khoa Nguyễn Hữu Đức, 1981, CB Hưu

Không  ĐH Y dược Cần Thơ Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Dương Thị Thùy Hương, 1978, nội 

trợ
12/1/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207004405

Trần Đăng Khôi Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Qlý VH Trần Hữu Ái, 1984, lái xe

Không  ĐH KHXH-NV, TPHCMẤp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Ngọc Trinh, 1988, nội 

trợ
12/26/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207012840
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Lê Phước Huy Nghi Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN 12, CĐ KT Máy lạnhLê Phước Huy Vũ, 1981, buôn bán

Không CĐ Kỹ thuật 
Cao Thắng TPHCMẤp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Phạm Thị Nhung, 1984, buôn bán

7/12/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

087207012611

Phan Hoàng Nhật Anh Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH TM Điện tửPhan Minh Đức, 1972, lái xe

Không  ĐH KT-TC TPHCM Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Đỗ Thị Thanh Nhàn, 1973, Buôn 

bán
29/9/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207003868

Trần Phước Thịnh Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ Điều dưỡngTrần Phước Hiệp, 1979, Buôn bán

Không  Cao Đẳng Y tế AG Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Lữ Thị Ngọc Giàu, 1980, Buôn 

bán
22/12/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207003414

Trần Quan Vinh Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Kỹ thuật XDTrần Văn Mánh, 1979, làm thuê

Không  ĐH  XD Miền Tây Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Thị Nho, 1971, làm thuê

20/01/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207007541

Nguyễn Anh Kiệt Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KHTN Nguyễn Văn Vũ, 1982, làm thuê

Không  ĐH An Giang Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Thanh Thảo, 1981, 

làm thuê
9/7/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206022880

Nguyễn Việt Hải Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ CNTT
Nguyễn Việt Quang, 1969, làm 

thuê
Không ĐH Văn Lang TPHCM Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Đỗ Thị Mỹ Hạnh, 1971, làm thuê

28/9/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206004555

Phạm Đăng Khoa Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QTKD
Phạm Văn Hùng Em, 1978, Giáo 

viên
Không  ĐH Nguyễn Tất Thành Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không

Đoàn Thị Lan Anh, 1976, Giáo 

viên
9/27/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206020908
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nhập ngũ

Bùi Minh Hoàng Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgKTĐKTĐ hóaBùi Văn Kiện, 1978, làm thuê

Không  KT-Công nghệ Cần Thơ Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Thị Thu Thủy, 1983, làm thuê

9/1/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206007380

Nguyễn Nhựt Anh Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KT Ôtô
Nguyễn Văn Đoàn, 1981, làm 

ruộng
Không ĐH Giao thông VT TPHCMẤp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Thanh Xuân, 1982, nội trợ

1/26/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206025524

Phạm Thành Công Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgKT ÔtôPhạm Thanh Long, 1977, làm thuê

Không  ĐH Công nghiệp TPHCMẤp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Thị Mỹ Loan, 1984, nội trợ

12/6/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206013542

Huỳnh Cao Thanh Vàng Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgTT
Huỳnh Thanh Hùng, 1974, làm 

ruộng
Không  ĐH Công nghệ TPHCM Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Cao Thị Huy Danh, 1977, nội trợ

1/9/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205007898

Nguyễn Văn Phước Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Việt Nam học
Nguyễn Văn Xét, 1977, Làm 

ruộng
Không  ĐH An Giang Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Phạm Kim Phương, 1980, nội trợ

2/22/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205001439

Trần La Duy Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgKT MTTrần Tấn Hiệp, 1971, Giáo viên

Không  ĐH An Giang Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không La Thanh Lý, 1971, Giáo viên

10/1/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205011548

Huỳnh Anh Duy Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH TCNH Huỳnh Bửu Ngà, 1980, làm thuê

Không  ĐH An Giang Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Đoàn Thanh Vân, 1982, làm thuê

4/19/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205004063
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Dương Trọng Nhân Sinh viên Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgTT Dương Phúc Hậu, 1978, Buôn bán

Không  ĐH Công nghệ TPHCM Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Phạm Thị Phượng, 1977, Buôn 

bán
9/11/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205009479

Lý Vĩ Hào Học sinh Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông 12/12
Lý Trung Hiền, 1982, thợ sửa vi 

tính
Không THPT Nguyễn Văn ThoạiẤp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Tôn Thị Mai Trang, 1983, Buôn 

Bán
1/1/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

089209021538

Lê Thái Học Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgKT điện, ĐTLê Quý Võ, 1983, Buôn Bán

Không  ĐH Cngi TPHCM Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Thị Thúy, 1987, Buôn Bán

9/9/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

036208000867

Thịnh Nhật Khang Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KT xây dựng
Thịnh Trung Thành, 1980, Buôn 

bán
Không  ĐH Nam Cần Thơ Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Phùng Bích Huyền, 1984, Buôn 

bán
18/3/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208013223

Nguyễn Thanh Thuận Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Chính trị họcNguyễn Chí Thanh, 1982, lái xe

Không  ĐH An Giang Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Võ Thu Hiền, 1985, Nội Trợ

03/10/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208004850

Đỗ Tuấn Kiệt Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ KS-NH Đỗ Thành An, 1978, Buôn bán

Không  CĐ Du lịch SG Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Thanh Vân, 1978, Buôn bán

10/3/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

080207004716

Nguyễn Gia Khang Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ điện CgNg Nguyễn Văn Nhàn, 1972, làm thuê

Không  CĐ nghề An Giang Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Thị Lộc, 1980, làm thuê

30/9/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

087207001835
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Trần Anh Minh Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Y Khoa
Trần Hoàng Thanh, 1978, Buôn 

bán
Không  ĐH Y Dược TPHCM Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, 1986, 

Buôn bán
26/01/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207015277

Tô Thành Đạt Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Tô Thanh Hữu, 1987, Công nhân

Không  ĐH An Giang Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Kim Ngân, 1985, 

Công nhân
13/7/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207012782

Nguyễn Đức Trí Nhân Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Kinh tế NgNgNguyễn Anh Tuấn, 1979, CNVC

Không  ĐH Cần Thơ Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không
Nguyễn Thị Thùy Dương, 1984, 

Nội trợ
1/12/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207016611

Hồ Đình Hiếu Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, Đh CgNg KTĐK&TĐHHồ Đình Quyên, 1975, CNVC

Không ĐH Công Thương TPHCMẤp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không
Ngô Thị Dương Thùy, 1979, Giáo 

viên
19/12/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207003101

Nguyễn Hữu Dương Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Nguyễn Hữu Hải, 1970, Lái xe

Không Học viện CN BCVT TPHCMẤp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Hoàng Ngọc Trâm, 1982, Nội trợ

22/10/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

051207014081

Tôn Trần Thiên Phú Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNg TT Tôn Minh Chiến, 1981, buôn bán

Không  ĐH Sài Gòn Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Ngọc Mai, 1983, buôn bán

27/12/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206007676

Bùi Phạm Thành Phát Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH NgNgAnh Bùi Thanh Trường, 1981, Bảo vệ

Không  ĐH An Giang Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Phạm Châu Tuyền, 1981, buôn 

bán
4/8/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206008483
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Vương Gia Hiếu Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Khoa học máy tínhVương Hồng Tâm, 1972, làm thuê

Không  ĐH Tân Tạo TPHCM Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Thùy Trang, 1972, 

Hưu trí
11/20/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207004041

Phạm Ngọc Phú Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Marketing Phạm Ngọc Minh, 1986, Buôn bán

Không  ĐH An Giang Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Trương Thị Bé Diệu, 1988, Buôn 

bán
9/11/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207024310

Trần Lâm Đức Huy Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ KTLR&SCM tínhTrần Đức Tâm, 1980, công nhân

Không  CĐ nghề An Giang Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Lâm Kim Yến, 1987, công nhân

2/26/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207023404

Nguyễn Nhất Văn Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Điện-Điện tử
Nguyễn Thành Phương, 1978, 

Buôn bán
Không  ĐH Bách Khoa TPHCMẤp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Võ Xuân Thanh, 1978, CNVC

10/9/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206005724

Ngô Hiền Đức Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNKT ôtô Ngô Hiền Quý, 1981, buôn bán

Không ĐH CN KT TPHCM Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Hoàng Thị Thủy, 1983, buôn bán

9/5/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206004529

Võ Minh Hòa Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Đông phương họcVõ Minh Tú, 1977, buôn bán

Không  ĐH KHXH&NV Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Thu Thủy, 1978, buôn 

bán
5/15/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206018721

Tôn Quốc Trung Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KTXDCgTrGTTôn Minh Ký, 1971, làm ruộng

Không  ĐH Cần Thơ Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Ngô Thị Mai, 1978, buôn bán

2/16/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206017761
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 
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 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp
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dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay của bản 

thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm 

sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Trịnh Phước An Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KT Ôtô Trịnh Phước Ân, 1967, lái xe

Không ĐH GTVT TPHCM Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Trương Thị Minh Hiếu, 1969, nội 

trợ
3/2/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206015716

Nguyễn Ngọc Thắng Phụ giúp gia đình Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ Điều dưỡngNguyễn Ngọc Lợi, 1979, làm thuê

Không xã Thoại Sơn Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Nguyệt, 1981, làm 

thuê
29/7/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206007314

Nguyễn Đỗ Phước Thành Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Y Khoa
Nguyễn Phước Sang, 1976, làm 

ruộng
Không  ĐH Võ  Toàn Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nguyễn Thị Hồng Tươi, 1979, 

Làm ruộng
3/12/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206009726

Phạm Thành Nguyễn Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QLTNMT Phạm Lê Phong, 1979, lái xe

Không  ĐH Nam Cần Thơ Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Thị Trúc Linh, 1983, nội trợ

1/2/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206006083

Võ Minh Thiện Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Vật Lý KT Võ Minh Tâm, 1980, Buôn bán

Không  ĐH Cần Thơ Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Ngọc Thanh Giang, 1982, 

Buôn bán
2/5/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206010339

Nguyễn Văn Nhị Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgKT Điện tửNguyễn Văn Nam, chết

Không  ĐH Công thương TPHCMẤp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Bùi Thị Mỹ Hiền, 1979, Công 

nhân
9/10/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206012461

Nguyễn Lương Minh Hào Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ CgNg Ôtô Nguyễn Văn Hải, 1972, Giáo viên

Không  CĐ KT Cao Thắng Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Lương Mỹ Kim, 1971, Giáo viên

2/1/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205008916
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay của bản 

thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm 

sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nhan Trung Nhân Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Việt Nam học
Nhan Minh Dũng, 1982, Công 

nhân
Không  ĐH An Giang Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Võ Thị Hồng, 1984, Công nhân

2/2/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205021317

Đỗ Thiện Tâm Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Ngoại ngữ Đỗ Ngọc Lành, 1973, Buôn bán

Không  ĐH Nguyễn Tất Thành Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Phan Thị Kim Huệ, 1975, Buôn 

bán
2/20/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205020210

Trần Minh Quang Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KD quốc tếTrần Văn Hiền, 1972, làm thuê

Không  ĐH Công nghệ TP.HCMẤp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Trương Thị Thùy Trang, 1979, 

làm thuê
4/11/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205018914

Huỳnh Tấn Phát Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QTDL-NH-KSHuỳnh Long, 1979, lái xe

Không  ĐH An Giang Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Đậm, 1978, làm thuê 

(XKLĐ)
1/31/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205018914

Trần Nhựt Đông Khởi Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Khoa học MTTrần Nhựt Linh, 1978, làm thuê

Không  ĐH Tôn Đức Thắng Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Thị Mai, 1981, làm thuê

9/25/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205008692

Lâm Huỳnh Tuấn Kiệt Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNg HH&TPLâm Huỳnh Phú, 1979, MSLĐ

Không  ĐH Nông Lâm TPHCM Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Đào Thị Mỹ Dung, 1980, Kế toán

12/2/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205007182

Trần Quân Bảo Sinh viên Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgTT Trần Đức Minh, 1970, làm thuê

Không  ĐH GTVT TPHCM Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Thị Nhan, 1971, làm thuê

4/26/2004 Không Kinh, Không Đoàn Không

089204007508
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình
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CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp
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thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 
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Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm 

sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Trần Minh Nhựt Học sinh Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông 12/12 Trần Thanh Tâm, 1981, thợ hồ

Không THPT Nguyễn Văn ThoạiẤp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Sạch, 1985, công 

nhân
1/16/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

089209005936

Nguyễn Thành Nhân Học sinh Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông 12/12
Nguyễn Minh Hùng, 1966, Buôn 

Bán
Không  THPT Thái Bình TPHCMẤp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nguyễn Thị Hồng Thái, 1975, 

Buôn Bán
1/19/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

089209021113

Đặng Quang Nhật Học sinh Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông 12/12 Đặng Thanh Nhã, 1981, CNVC

Không THPT Nguyễn Văn ThoạiẤp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không
Mai Thị Kim Ngân, 1980, Buôn 

Bán
1/7/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

0892099010376

Đỗ Đăng Học sinh Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông 12/12 Đỗ Chí Quang, 1976, CNVC

Không THPT Nguyễn Văn ThoạiẤp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Nguyễn Hoài Lâm, 1982, CNVC

1/31/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

089209002172

Phạm Chí Thông Học sinh Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông 11/12 Phạm Văn Thái, 1980, Làm ruộng

Không THPT Nguyễn Văn ThoạiẤp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Mai Thị Kim Chi, 1982, Làm 

ruộng
22/01/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

089209018681

Hồ Ngọc Minh Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Hồ Ngọc Điện, 1982, buôn bán

Không  ĐH KHTN TPHCM Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Thị Oanh, 1984, nội trợ 

11/26/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208010513

Nguyễn Huỳnh Bá Chương Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Kiểm toán Nguyễn Bá Di, 1977, CNVC

Không  ĐH Cần Thơ Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Huỳnh Diệu Cẩm, 1979, CNVC

2/29/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208001139
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay của bản 

thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm 

sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Phạm Thanh Hiền Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Kỹ thuật XD
Phạm Văn Thiện, 1982, Làm 

ruộng
Không  ĐH Cần Thơ Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Ngọc Hoa, 1976, Nội trợ

04/3/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208016746

Trần Trọng Nhân Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH ATTgTin Trần Trung Tuấn, 1979, Giáo viên

Không HV CgNg BCVT Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không
Bùi Thị Diễm Hằng, 1982, Giáo 

viên
11/9/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207022496

Nguyễn La Kỳ Vỹ Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Ngôn ngữ Nhật
Nguyễn Hồng Cảnh, 1988, công 

nhân
Không  ĐH Mở TPHCM Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Công nhân Không

La Thị Huỳnh Hoa, 1986, công 

nhân
06/8/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207009823

Đào Duy Cường Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Tr Thg ĐPTiện Đào Văn Bảy, 1968, buôn bán

Không  ĐH Văn Lang TPHCM Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Hồ Thị Mỹ Linh, 1974, buôn bán

3/2/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207015662

Huỳnh Kim Đạt Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Y Khoa Huỳnh Trang Hòn, 1965, buôn bán

Không ĐH Y Dược Cần Thơ Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Đoàn Thị Bé Năm, 1965, buôn bán

6/6/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207023484

Trần Vĩnh Khang Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Ngôn ngữ anh Trần Thanh Nhã, 1985, công nhân

Không  CĐ nghề An Giang Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Công nhân Không Hà Thị Mỹ Hương, 1989, nội trợ

14/9/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

074207008226

Phạm Hữu Khôi Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QTKD Phạm Minh Hoàng, 1977, chết

Không Học viện CgNg BCVT Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Công nhân Không Phan Hồng Hạnh, 1979, công nhân

11/4/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207020216
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
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gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay của bản 

thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm 

sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD
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Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Lương Bảo Duy Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH TM Điện tử
Nguyễn Mộng Tưởng, 1977, Buôn 

bán
Không ĐH Công Thương TPHCMẤp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Lương Hương Nhung, 1979, Buôn 

bán
13/6/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207007776

Trương Phúc Lợi Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ Điện CgNg
Trương Văn Thuận, 1973, làm 

thuê
Không  CĐ nghề An Giang Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Phan Thị Tuyết Giang, 1973, làm 

thuê
30/5/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207004080

Phạm Cao Trí Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Phạm Vũ Thắng, 1973, làm thuê

Không  ĐH Nông Lâm TPHCM Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Cao Kim Huệ, 1975, công nhân

29/10/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207015771

Nguyễn Chế Thiện Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ Công nghệ ÔtôNguyễn Hoài Thanh, 1981, bảo vệ

Không  CĐ nghề An Giang Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Phan Thị Kiều Phương, 1984, 

công nhân
04/5/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207005528

Tiêu Nguyễn Quốc Tiến Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KTXD
Tiêu Đặng Quốc Dũng, 1977, 

CNVC
Không ĐH GTVT-TPHCM Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không

Nguyễn Thị Liên Kim, 1977, 

CNVC
2/21/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207017876

Trương Hoài Nam Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QTKD Trương Hoàng Văn, chết

Không  ĐH An Giang Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Đoàn Thị Nhựt, 1970, Buôn bán

6/10/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

087206017299

Võ Khôi Nguyên Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KT Vận tải Võ Thanh Nhã, 1973, làm ruộng

Không ĐH Giao thông VT TPHCMẤp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Đặng Kim Tuyền, 1974, Buôn bán

07/04/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206017879
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Nguyễn Lê Tuấn Kiệt Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH SP Văn
Nguyễn Thành Tâm, 1975, Buôn 

bán
Không  ĐH An Giang Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Thị Hương, 1978, Buôn bán

16/6/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206013528

Nguyễn Kỳ Anh Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH DV kịch, điện ảnh
Nguyễn Chí Thuận, 1971, làm 

thuê
Không  ĐH Văn Lang Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Trần Hồ Ngọc Diễm, 1973, làm 

thuê
8/12/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206023068

Trần Đức Duy Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QTKD Trần Văn Út Nhỏ, 1971, Buôn bán

Không ĐH Tôn Đức Thắng Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Đoàn Thị Phương Loan, 1980, 

Buôn bán
27/11/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206022279

Phạm Thành Xum Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgKT Điện tử
Phạm Thành Xuân, 1978, buôn 

bán
Không  ĐH Công nghiệp TPHCMẤp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nguyễn Thị Hồng Nga, 1983, nội 

trợ
4/28/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206016192

Trần Nhật Hào Sinh viên Bắc Sơn, Thoại Sơn, AG Trung nông TN12, ĐH Maketing Trần Thanh Luận, 1980, Công an

Không  ĐHCN TPHCM Bắc Sơn, Thoại Sơn, AG Cán bộ, CNV Không
Nguyễn Thị Thùy Mộng, 1981, 

Giáo viên
8/15/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206015220

Phạm Hải Đăng Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgôtô Phạm Phát Thời, 1980, Lái xe

Không  ĐH SPKT Vĩnh Long Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Thị Đào, 1983, Nội trợ

5/25/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206022393

Huỳnh Thanh Huy Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ CgNgTT
Huỳnh Thanh Hoàng, 1975, Giáo 

viên
Không  ĐH KHTN TPHCM Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Nguyễn Thị Tho, 1979, Buôn bán

4/21/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206014646
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Đỗ Hoàng Phương Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ Dược Đỗ Hoàng Phúc, 1968, làm ruộng

Không  CĐ y tế An Giang Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Đỗ Thị Xuân Hà, 1969, nội trợ

2/10/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206006900

Nguyễn Đặng Hoàng Đạt Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Điện
Nguyễn Anh Phong, 1981, Làm 

thuê
Không  ĐH Bách Khoa TPHCMẤp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Đặng Thị Mỹ Dung, 1983, Làm 

thuê
2/11/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206016960

Nguyễn Phú Trọng Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgVLĐT TH
Nguyễn Quốc Trí, 1981, Làm 

ruộng
Không  ĐH KHTN, TPHCM Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Thị Thùy Linh, 1981, nội trợ

8/3/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206014436

Nguyễn Trường Thịnh Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KTXD
Nguyễn Minh Tùng, 1979, Buôn 

bán
Không  ĐH Bách Khoa Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Trần Thị Kim Hương, 1982, Buôn 

bán
2/17/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206005355

Trương Phạm Hoàng Trung Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Y Học CTr
Trương Bảo Cẩn, 1980, Làm 

ruộng
Không  ĐH Y Dược TPHCM Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Phạm Thị Kim Tuyền, 1983, Nội 

trợ
7/29/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205019891

Trần Quốc Hưng Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QTKD Trần Quốc Tuấn, 1976, CNVC

Không  ĐH An Giang Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Trần Kim Anh, 1984, nội trợ

11/1/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205016249

Trần Quốc Thịnh Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH TCNH Trần Quốc Tuấn, 1976, CNVC

Không  ĐH An Giang Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Trần Kim Anh, 1984, nội trợ

11/1/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205020730'0
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Trần Quốc Bảo Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QTKD Trần Văn Thuận, 1970, công nhân

Không  ĐH cần Thơ Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Ánh Loan, 1970, công 

nhân
8/13/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205006833

Từ Huy Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Y Khoa Từ Linh, 1972, Thợ làm Nhôm

Không  ĐH Y dược Cần Thơ Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Huỳnh Tuyết Ngọc, 1974, nội trợ

10/12/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205009146

Nguyễn Đồng An Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgTT Nguyễn Tô Kiếm, 1978, Buôn bán

Không  ĐH An Giang Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Đỗ Thị Dúng, 1982, Buôn bán

11/25/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205011930

Phạm Trung Kiên Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QLXD Phạm Huy Anh, 1972, Buôn bán

Không  ĐH Mở TPHCM Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Đỗ Thị Liêm, 1974, Buôn bán

5/28/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205017381

Phan Chí Hiên Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KT CTNướcPhan Hùng Hậu, 1977, Giáo viên

Không  ĐH Cần Thơ Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Lê Thị Minh, 1979, Giáo viên

10/19/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205020723'0

Đào Lê Hải Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QLĐĐ Đào Vĩnh Khương, 1974, Bảo vệ

Không  ĐH TN và MT TPHCM Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Thị Mộng Tiền, 1985, XKLĐ

8/16/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205004062

Hồ Phước Kiên Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgKT điệnHồ Văn Chiến, 1975, Công nhân

Không  ĐH SPKT Vĩnh Long Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Trần Thị Huê Trang, 1975, Công 

nhân
7/30/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205020055
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Hồ Phước Tường Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KHXH, NgTNVHồ Văn Chiến, 1975, Công nhân

Không  ĐH Đồng Tháp Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Trần Thị Huê Trang, 1975, Công 

nhân
7/30/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205013875

Lê Tấn Phát Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Y học cổ truyềnLê Thanh Phong, 1975, làm thuê

Không  ĐH Y dược Cần Thơ Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Trang Xuân Duyên, 1979, làm 

thuê
8/12/2004 Không Kinh, Không Đoàn Không

089204009681

Hồ Đặng Phước Thịnh Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Dược Hồ Viết Khanh, 1974, lái xe

Không  ĐH Y dược Cần Thơ Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Đặng Kim Hà, 1981, buôn bán

4/17/2004 Không Kinh, Không Đoàn Không

0892004010959

Hồ Ngọc Quang Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgTT Hồ Ngọc Điện, 1982, buôn bán

Không  ĐH Thủ Dầu Một Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Thị Oanh, 1984, nội trợ

10/13/2004 Không Kinh, Không Đoàn Không

089204011740

Dương Thái Anh Sinh viên Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Y học cổ truyềnDương Văn Quốc, 1980, Thợ may

Không Trương ĐH KH sức khỏe, ĐHQGẤp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Thị Diễm, 1977, Thú Y

2/4/2004 Không Kinh, Không Đoàn Không

089204020728

Ngô Gia Bảo Sinh viên Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QLCCU Ngô Văn Ba, 1967, làm thuê

Không  ĐH KT-CgNg Cần Thơ Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Nông dân Không Ngô Thị Thủy, 1976, nội trợ

2/5/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205018220

Lê Công Lợi Sinh viên Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Lê Công Đức, 1978, làm ruộng

Không  ĐH TN Môi Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Lê Thị Mộng Thường, 1988, Nội 

trợ
22/6/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205004032
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Trần Minh Trí Sinh viên Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH BVTV Trần Văn Tài, 1983, Làm ruộng

Không  ĐH An Giang Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Nông dân Không Trương Thị Thu, 1984, Nội trợ

24/01/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205010679

Nguyễn Văn Thắng Sinh viên Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Nguyễn Văn Thảo, 1974, làm thuê

Không  ĐH An Giang Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Nông dân Không Bùi Thị Duyên, 1976, Nội trợ

20/7/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205010571

Nguyễn Văn Chiến Sinh viên Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Nguyễn Văn Thảo, 1974, làm thuê

Không  ĐH An Giang Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Nông dân Không Bùi Thị Duyên, 1976, Nội trợ

20/7/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205006509

Nguyễn Vĩ Khang Sinh viên Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QTKD Nguyễn Văn Thảo, 1982, làm thuê

Không
 ĐH TC - Marketing 

TPHCM
Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Nông dân Không Huỳnh Thị Cẩm Tú, 1983, Nội trợ

27/01/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205002800

Trần Tấn Đạt Sinh viên Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTTTT Trần Văn Tấn, 1972, làm ruộng

Không  ĐH Cần Thơ Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Thị Kim Tuyến, 1977, nội trợ

12/11/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

89205007193

Trần Duy Anh Sinh viên Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CN ôtô
Trần Anh Trường, 1979, làm 

ruộng
Không  ĐH Nguyễn Tất Thành Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Lê Kim, 1981, buôn bán

23/9/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205011819

Nguyễn Phước Khang Sinh viên Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Điện-Điện tử
Nguyễn Hoài Nhân, 1979, Công 

nhân
Không ĐH Bách Khoa TPHCM Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nguyễn Thị Kim Uyên, 1982, 

Công nhân
22/6/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205016421
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Lê Thanh Tính Sinh viên Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QTDVDL Lê Thành Bảo, 1980, CBNVC

Không  ĐH Văn Hiến-THPCM Ấp Bắc Thạnh , xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không
Nguyễn Thị Cẩm Chân, 1983, nội 

trợ
16/12/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205004004

Nguyễn Lê Thái Học sinh Ấp Mỹ Giang , xã Thoại Sơn Trung nông 12/12 Nguyễn Hữu Tín, 1984, làm ruộng

Không THPT Nguyễn Văn ThoạiẤp Mỹ Giang , xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Thị Hằng Ni, 1990, nội Trợ

1/11/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

089209000293

Nguyễn Anh Kiệt Sinh viên Ấp Mỹ Giang , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Marketing Nguyễn Bé Vũ, 1981, làm ruộng

Không  ĐH Công thương TPHCMẤp Mỹ Giang , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Bùi Thị Huỳnh Nho, 1987, làm 

ruộng
5/18/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208017375

Phạm Đăng Khoa Sinh viên Ấp Mỹ Giang , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QTKD Phạm Văn Vẽ, 1965, Làm ruộng

Không  ĐH Cần Thơ Ấp Mỹ Giang , xã Thoại Sơn Nông dân Không Đoàn Thị Liễu, 1972, Nội trợ

21/7/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206013100

Lê Đức Thịnh Sinh viên Ấp Mỹ Giang , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KTCNMT Lê Văn Thọ, 1976, Làm thuê

Không  ĐH An Giang Ấp Mỹ Giang , xã Thoại Sơn Nông dân Không Bùi Thanh Kiều, 1975, Nội trợ

26/6/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205002799

Khưu Vĩnh Huy Sinh viên Ấp Mỹ Giang , xã Thoại Sơn Trung nông
TN12, ĐH CNKT 

ĐT
Khưu Văn Tâm, 1982, Làm ruộng

Không
ĐH Kỹ thuật-CgNg Cần 

Thơ
Ấp Mỹ Giang , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Trần Thị Kim Tuyến, 1982, Nội 

trợ
7/12/2004 Không Kinh, Không Đoàn Không

089204012989

Thái Gia Kiện Sinh viên Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Xây dựng Thái Hoàng Sơn, 1987, lái xe

Không  ĐH Bách Khoa TPHCMẤp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân không Nguyễn Kim Loan, 1987, Nội Trợ

10/20/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208012999
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Lê Ngọc Đăng Khoa Sinh viên Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgNN sốLê Thanh Phong, 1980, Làm ruộng

Không  ĐH An Giang Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Trương Thị Diễm Trang, 1982, 

nhân viên
12/6/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208017098

Lê Nguyễn Duy Sinh viên Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, 'ĐH TCNH Lê Chí Tâm, 1982, lái xe

Không  ĐH Cần Thơ Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Thị Yến, 1982, nội trợ

5/12/2007 Không Kinh, Không Đoàn

089207012486

Nguyễn Phúc Thạnh Sinh viên Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Nguyễn Hắt Linh, 1984, Buôn bán

Không  ĐH FPT tại Cần Thơ Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Thị Liễu, 1983, Buôn bán

11/1/2007 Không Kinh, Không Đoàn

089207003983

Dương Gia Thuận Sinh viên Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CKTPHCMDương Văn Theo, 1973, làm thuê

Không  ĐH Nông Lâm TPHCM Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Thị Linh, 1978, làm thuê

8/6/2007 Không Kinh, Không Đoàn

089207017481

Nguyễn Hữu Đức Sinh viên Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH PTNT
Nguyễn Hữu Vĩnh, 1980, làm 

ruộng
Không  Đại học An Giang Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Phạm Hồng Thắm, 1978, Nội trợ

12/02/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207024070

Phan Thành Trung Sinh viên Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT
Phan Thanh Cường, 1980, làm 

ruộng
Không  ĐH An Giang Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không

Trương Thị Mộng, 1981, công 

nhân
1/1/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206011027

Nguyễn Hoài Thương Sinh viên Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Nguyễn Tấn Hữu, 1978, Buôn bán

Không  ĐH Công nghiệp TPHCMẤp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Mỹ Trang, 1978, Buôn bán

16/4/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206004214
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Đặng Trường Giang Sinh viên Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KT-Tàu Thủy
Đặng Thanh Điền, 1980, làm 

ruộng
Không ĐH Giao thông VT TPHCMẤp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Thị Mỹ, 1981, nội trợ

4/11/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206022622

Trần Thiện Thức Sinh viên Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ CNTP Trần Thiện Trí, 1979, Công nhân

Không  CĐ Đồng Tháp Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Huê Thị Tươi, 1980, Công nhân

1/10/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206007858

Trần Văn Ngoan Sinh viên Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KTXD
Trần Phước Ngang, 1981, Làm 

thuê
Không  ĐH Xây dựng Miền Tây Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Phạm Thị Kiều, 1981, Nội trợ

24/12/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205006657

Hồ Sĩ Nguyên Sinh viên Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH sư phạm ToánHồ Ngọc Tuấn, 1971, Buôn bán

Không  ĐH An Giang Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Mỹ Loan, 1972, Buôn 

bán
12/2/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205018668

Huỳnh Phúc Đạt Sinh viên Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNSHTP
Huỳnh Thanh Bình, 1978, Làm 

thuê
Không  ĐH Cần Thơ Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không

Dương Thị Anh Đào, 1982, Làm 

thuê
09/8/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205011211

Cao Vương Lợi Sinh viên Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Logistics&QLCCUCao Văn Đức, 1970, Giáo viên

Không  ĐH Cần Thơ Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Vương Nữ Thành Trà, 1972, nội 

trợ
5/1/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205024745

Lê Minh Thuận Sinh viên Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Lê Văn Hiển, 1974, Buôn bán

Không  ĐH KT-CgNg Cần Thơ Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Thị Trang, 1975, Buôn bán

1/5/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089025024289
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Trần Trọng Khang Sinh viên Tây Bình, Thoại Sơn, AG Trung nông TN12, ĐH CNTT Trần Thái Hiệp, 1980, làm thuê

Không ĐH Công nghệ KT Cần ThơTây Bình, Thoại Sơn, AG Phụ thuộc Không
Nguyễn Thị Hồng Cẩm, 1982, làm 

thuê
8/1/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205002778

Trần Công Minh Sinh viên Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Trần Thanh Sang, 1970, làm ruộng

Không  ĐH Công nghiệp TPHCMẤp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Thị Thu Loan, 1979, Nội trợ

14/5/2004 Không Kinh, Không Đoàn Không

089204003822

Nguyễn Huy Hoàng Học sinh Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông 12/12
Nguyễn Văn Trung, 1978, Buôn 

Bán
Không THPT Nguyễn Văn ThoạiẤp Trung Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nguyễn Thị Thúy Hồng, 1980, 

Công nhân
29/01/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

089209011635

Phan Hoàng Minh Khôi Sinh viên Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgKTÔtôPhan Hoàng Minh, 1975, CNV

Không  ĐH Cg Ng KT, TPHCMẤp Trung Bình, xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không Nguyễn Thị Xương, 1975, Bác sĩ

6/7/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208002388

Tô Thuận Thế Hiển Sinh viên Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Luật Tô Thuận Hòa, 1976, làm ruộng

Không Học viện Hành chính TPHCMẤp Trung Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Phan Thị Kim Hà, 1983, nội trợ

5/10/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207018122

Trần Trung Thái Sinh viên Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Trần Trung Hiếu, 1984, làm ruộng

Không  ĐH An Giang Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Kim Thắng, 1984, nội trợ

7/6/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207021254

Hồ Trần Thiên Định Sinh viên
 Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH YH Cổ TruyềnHồ Chí Linh, 1977, lái xe

Không  Y Dược Cần Thơ Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Thị Cẩm Tú, 1980, Buôn bán

17/12/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207003252
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Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Đặng Vũ Khan Sinh viên
 Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Đặng Văn Lộc, 1988, làm ruộng

Không  ĐH An Giang Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Mỹ Duyên, 1987, nội 

trợ
25/05/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207013213

Trần Hoàng Gia Huy Sinh viên Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH TT&PT Trần Văn Hoàng, 1984, làm ruộng

Không ĐH Công nghệ TPHCM Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Bùi Thị Thúy Huỳnh, 1987, Nội 

trợ
3/2/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207016774

Nguyễn Anh Vũ Siinh viên Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT
Nguyễn Văn Liêm, 1973, Làm 

ruộng
Không  ĐH An Giang Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không

Huỳnh Thị Ngọc Vui, 1981, Nội 

trợ
3/5/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207007834

Hồ Trần Vĩ Sinh viên
 Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ C24KTL2 Hồ Văn Sù, 1969, làm thuê

Không  CĐ Nghề An Giang Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Trần Thị Ngọc Hạnh, 1971, làm 

thuê
29/3/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206004253

Nguyễn Thanh Hảo Sinh viên
 Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ KTCBTP
Nguyễn Thanh Hồng, 1971, Làm 

thuê
Không  CĐ Bách Khoa Sài Gòn Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Võ Thị Mỹ Dung, 1974, nội trợ

9/5/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206004776

Phạm Thành Thái Sinh viên
 Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QLTNMT Phạm Thái An, 1985, Chết

Không  ĐH An Giang Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Ngọc Đông, 1986, Làm 

thuê
6/3/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205012975

Trần Văn Huy Sinh viên
 Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Ngân hàng Trần Văn Lãi, 1969, làm ruộng

Không  ĐH Ngân hàng TPHCM Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Thị Nhung, 1971, nội trợ

22/6/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205018141
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Nguyễn Nhật Thiện Sinh viên
 Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT
Nguyễn Văn Tỉnh, 1975, làm 

ruộng
Không  ĐH Công nghệ Sài Gòn Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Kim Thắm, 1980, NV y tế

28/11/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205024963

Nguyễn Phạm Tuấn Kiệt Sinh viên
 Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH kinh tế
Phạm Thanh Tùng, 1970, Buôn 

bán
Không  ĐH Cần Thơ Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nguyễn Thị Kim Oanh, 1972, 

Buôn bán
10/7/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

 089205003985

Trần Trí Tình Sinh viên
 Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Trần Chí Tâm, 1986, làm ruộng

Không  ĐH Công nghệ KT TPHCMẤp Trung Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Chúng, 1985, làm 

ruộng
6/8/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205014894

Phan Gia Bách Sinh viên
 Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Y học cổ truyềnPhan Tấn Đức, 1967, làm ruộng

Không  ĐH y dược TPHCM Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Diệp Thủy, 1969, nội 

trợ
3/11/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205024744

Phan Hoàng Khải Sinh viên Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Dược học Phan Văn Hiếu, 1977, CBCNVC

Không ĐH y dược TPHCM Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Cán bộ, CNV Không
Cao Thị Ngọc Bích, 1978, Giáo 

viên
2/7/2004 Không Kinh, Không Đoàn Không

089204001861

Phạm Nguyễn An Khang Sinh viên Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Y Khoa 
Phạm Văn Cường, 1981, làm 

ruộng 
Không  ĐH Trà Vinh Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Thị Thắm, 1981, nội trợ

3/14/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208009385

Nguyễn Hoài Phương Sinh viên Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Marketing Nguyễn Văn Kiệt, 1982, làm thuê

Không  ĐH Cần Thơ Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Mai Thị Bé Lài, 1986, nội Trợ

5/7/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

091208017754
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Trương Ngọc Vĩnh Sinh viên Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Y khoa
Trương Ngọc Hùng, 1979, làm 

ruộng
Không  ĐH Y Dược TPHCM Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nguyễn Thị Nguyệt, 1978, làm 

ruộng 
1/21/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207000607

Trần Tuấn Khanh Sinh viên Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KTXD Trần Ngọc Vĩnh, 1978, công nhân

Không  ĐH Cần Thơ Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Trương Thị Hân, 1980, nội trợ

6/10/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207009971

Lê Hoài Nam Sinh viên Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ CNTT Lê Thành Tại, 1977, làm thuê

Không CĐ Kỹ thuật Cao Thắng 
TPHCMẤp Tây Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Đặng Thị Thu Vân, 1978, làm thuê

30/09/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207002562

Nguyễn Hoà Nhả Sinh viên Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Tt Thông ĐPT
Nguyễn Văn Hoài Bảo, 1983, công 

nhân
Không  ĐH Tây Đô Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Trần Thị Thu Hiệp, 1985, công 

nhân
18/10/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207024229

Trần Quang Toàn Sinh viên Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CNTT Trần Quang Huân Em, Chết

Không  ĐH An Giang Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Ngô Mỹ Châu, 1972, Công nhân

1/22/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205020402

Nguyễn Thanh Vinh Sinh viên Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KTĐT-Viễn thông
Nguyễn Thanh Phong, 1980, Làm 

ruộng
Không  ĐH Tôn Đức Thắng Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Trương Thị Thu, 1982, Làm ruộng

8/27/2004 Không Kinh, Không Đoàn Không

089204008842

Lương Phú Dư Sinh viên Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH TTVT và DĐ
Lương Thành Tâm, 1979, Công 

nhân
Không Học viện Công BCVT TPHCMẤp Tây Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Đoàn Thị Huyền, 1982, Công nhân

12/18/2004 Không Kinh, Không Đoàn Không

089204017179
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Phan Thái Toàn Sinh viên Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QL Chuỗi CUPhan Lăm Em, 1978, làm ruộng

Không  ĐH GTVT, TPHCM Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Phạm Thị Ngọc Tú, 1979, làm 

ruộng
5/24/2004 Không Kinh, Không Đoàn Không

089204002398

Nguyễn Lâm Gia Vỹ Sinh viên Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH DLVH&NgT
Nguyễn Thành Nhân, 1985, làm 

ruộng
Không  ĐH An Giang Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nguyễn Thị Bé Năm, 1987, công 

nhân
28/10/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207016198

Trần Thanh Hoài Sinh viên Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ TH Ứng dụng Trần Văn Tấn, 1982, làm thuê

Không  CĐ CgNg và QT SONADEZIẤp Nam Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Trần Thị Kiều Trinh, 1981, làm 

thuê
25/01/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207010597

Nguyễn Văn Phương Em Sinh viên Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Luật Nguyễn Văn Bình, 1981, làm thuê

Không  ĐH Kiên Giang Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Thị Xiêm, 1983, làm thuê

07/8/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207006409

Lê Khắc Minh Sinh viên Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Luật Lê Khắc Thắng, 1979, làm ruộng

Không  ĐH An Giang Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Thu Oanh, 1981, nội 

trợ
9/12/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207021709

Trần Tấn Linh Sinh viên Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ Công nghệ ÔtôTrần Thanh Vũ, 1979, làm ruộng

Không  CĐ Nghề An Giang Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Hồng Cúc, 1983, nội 

trợ
07/8/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207018153

Nguyễn Quốc Trung Sinh viên Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Khoa Y Nguyễn Bình An, 1979, làm thuê

Không  ĐH Nguyễn Tất Thành Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Dương Thị Kim Khoa, 1985, làm 

thuê
1/9/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206018089
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Nguyễn Lâm Gia Huy Sinh viên Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ Công nghệ Ôtô
Nguyễn Thành Nhân, 1985, làm 

ruộng
Không  CĐ Nghề An Giang Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nguyễn Thị Bé Năm, 1987, công 

nhân
18/6/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205013801

Lâm Hồng Chánh Sinh viên Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH KT-Ph mềmLâm Hồng Vinh, 1981, Công nhân

Không  ĐH CgNg TPHCM Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Phan Thị Cho, 1985, Công nhân 

7/14/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206021765

Nguyễn Ngọc Hiển Sinh viên Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Y khoa
Nguyễn Thanh Xuyên, 1975, làm 

ruộng 
Không  ĐH Quốc gia TPHCM Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Trang Phương Thắm, 1979, nội trợ

 14/11/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206019868

Nguyễn Mai Thanh Trường Sinh viên Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Luật Nguyễn Quốc Khánh, 1973, chết

Không  ĐH Cần Thơ Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Mai Thị Nga, 1979, nội trợ

 26/8/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

093206005066

Trần Tâm Thiện Trí Sinh viên Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Kiến trúc Trần Văn Diệp, 1974, Sữa xe

Không  ĐH Xây dựng Miền Tây Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Phạm Thị Thơm, 1975, Thợ làm 

tóc
 04/8/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205017185

Phạm Đức Tài Sinh viên Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Y khoa Phạm Quốc Tuấn, 1980, làm thuê

Không  ĐH Võ  Toàn Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Lưu Ngọc Diễm, 1982, làm thuê

10/4/2004 Không Kinh, Không Đoàn Không

034204012065

Nguyễn Phú Phong Sinh viên Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH y học cổ Tr
Nguyễn Đức Phán, 1968, làm 

ruộng
Không  ĐH Y dược TPHCM Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Trần Thị Lan Hương, 1971, công 

nhân
9/22/2003 Không Kinh, Không Đoàn Không

091203012010
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Dương Minh Phúc Học sinh Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Trung nông 12/12
Dương Công Tùng, 1969, làm 

ruộng
Không  THPT NVT Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Nguyễn Thị Kim Phụng, 1972, làm 

ruộng
02/01/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

089209000374

Cao Nguyễn Khánh Đăng Sinh viên Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QTKD Cao Văn Nguyên, 1987, Buôn bán

Không  ĐH An Giang Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Thị Thảo, 1987, Buôn bán

4/4/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208004912

Quách Anh Kiệt Sinh viên Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QTKD

Không ĐH FPT TP Cần Thơ Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Quách Thị Kiều Nga, 1988, Nội 

Trợ
24/05/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207003140

Mai Huy Giáp Sinh viên Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Luật Phan Văn Châu, 1983, Làm ruộng

Không  ĐH Luật TPHCM Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Nông dân Không Mai Thị Đà, 1985, nội trợ

12/25/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207011053

Nguyễn Nhật Hào Sinh viên Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ điện - điện tử
Nguyễn Văn Giang, 1984, làm 

ruộng
Không  CĐ KT Cao Thắng Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Nông dân Không

 Nguyễn Thị Anh Thư, 1982, nôi 

trợ
11/12/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

098206008509

Nguyễn Chấn Vỹ Sinh viên Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Luật
Nguyễn Thanh Hùng, 1977, làm 

thuê
Không  ĐH Kiên Giang Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Thị Hồng Màu, 1984, làm thuê

 04/5/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206017216

Bùi Thanh Mừng Sinh viên Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Kỹ thuật PMBùi Thanh Hoá, 1983, Công nhân

Không  ĐH An Giang Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Lý Thị Mộng Đào, 1982, Công 

nhân
10/17/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206021225
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Quách Minh Khánh Sinh viên Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Ngân Hàng
Quách Ngọc Thái, 1966, làm 

ruộng
Không  ĐH Ngân hàng TPHCM Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Nông dân Không  Lý Thị Cẩm Nhung, 1972, nội trợ

 09/01/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205012128

Lê Chí Duy Sinh viên Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgTP Lê Văn Toàn, 1981, làm thuê

Không  ĐH CgNgKT, TPHCM Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Nông dân Không Quách Kim Thái, 1983, làm thuê

8/14/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205017465

Quách Thành Lộc Sinh viên Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QL CCỨ
Quách Quang Toản, 1971, Làm 

Ruộng
Không  ĐH Nam Cần Thơ Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Trần Thị Nhung, 1980, Làm 

Ruộng
 01/10/2005 Không Kinh, Không Đoàn Không

089205015102

Đinh Quốc Kiệt Sinh viên Ấp Kiên Hảo , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH Cg Ng KTMTĐinh Văn Chuốt, 1982, Làm ruộng

Không  ĐH An Giang Ấp Kiên Hảo , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Võ Thị Bích Phượng, 1980, Làm 

ruộng
12/23/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206003597

Đinh Quốc Tuấn Sinh viên Ấp Kiên Hảo , xã Thoại Sơn Trung nông TN12 , ĐH KT phần mềnĐinh Văn Chuốt, 1982, Làm ruộng

Không  ĐH An Giang Ấp Kiên Hảo , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Võ Thị Bích Phượng, 1980, Làm 

ruộng
12/23/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206023992

Đỗ Văn Hảo Sinh viên Ấp Kiên Hảo , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH QTKD Đỗ Văn Điệp, 1978, thợ hồ

Không Học viện Hàng không VNẤp Kiên Hảo , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Trần Thị Thu Hồng, 1982, Công 

nhân
9/18/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206022545

Phan Quốc Khiêm làm thuê Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông 7/12 Phan Quốc Chiến, 1985, làm thuê

Không xã Thoại Sơn Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Thị Đẹp, 1984, làm thuê

12/27/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208016385
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Lê Quốc Phi làm thuê Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông 7/12 Lê Trung Nghĩa, 1986, làm thuê

Không xã Thoại Sơn Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Ngô Thị Thuận, 1986, Nội trợ

21/06/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208012943

Lê Văn Bảo Làm thuê Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông 5/12 Lê Văn Hoàng, 1978, làm thuê

Không xã Thoại Sơn Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Hồ Thị Thanh Kiều, 1979, làm 

thuê
10/30/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208014546

Lâm Quốc Huy Làm ruộng Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông 4/12 Lâm Văn Trúc, 1964, làm ruộng

Không xã Thoại Sơn Ấp Tây Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Thị Bích Vân, 1969, nội trợ

07/02/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

074209002601

Nguyễn Tứ Hậu làm thuê Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông 5/12
Nguyễn Tứ Hiền, 1979, Công 

nhân
Không xã Thoại Sơn Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Bùi Thị Thanh Hương, 1980, 

Công nhân
08/01/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

089209000775

Phan Quốc Khang làm thuê Ấp Mỹ Giang , xã Thoại Sơn Trung nông 6/12 Phan Tuấn Em, 1988, làm ruộng

Không xã Phú Hòa, AG Ấp Mỹ Giang , xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Thị Thanh Mai, 1991, nội trợ

6/4/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208010697

Nguyễn Minh Triển Nhân viên giao hàng Ấp Mỹ Giang , xã Thoại Sơn Trung nông 7/12 Tăng Minh Trí, 1976, làm thuê

Không Viettel Ấp Mỹ Giang , xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Ngọc Hiền, 1977 nội trợ

08/11/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208011991

Nguyễn Văn Thành làm thuê Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Thanh, 1977, đi ghe

Không xã Thoại Sơn Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Thị Mai, 1983, đi ghe

26/01/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

089209007122
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Nguyễn Văn Hòa làm thuê Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Trung nông 2/12 Nguyễn Văn Đèo, 1991, làm thuê

Không xã Thoại Sơn Ấp Tây Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Phạm Thị Ngọc, 1990, làm thuê

09/9/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208015221

Nguyễn Thanh Lên làm thuê Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Trung nông 5/12 Nguyễn Thanh Thảo,1981, LR

Không xã Thoại Sơn Ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Thị Phương, 1979, nội trợ

7/3/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208023554

Trần Hoài Nam làm thuê Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Trung nông 6/12 Trần Minh Tấn, 1984, LR

Không xã Thoại Sơn Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Kim Tuyến, 1991, nội trợ

10/3/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208003313

Lê Công Danh làm thuê Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Trung nông 7/12 Lê Hữu Đừng, 1972, làm thuê

Không xã Thoại Sơn Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Nguyệt, 1972, làm 

thuê
7/3/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208024011

Nguyễn Chí Hảo Làm thuê Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Phi, 1970, làm thuê

Không xã Thoại Sơn Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Huỳnh Liên, 1980, 

làm thuê
8/24/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208021680

Nguyễn Nhật Hào Làm thuê Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Trung nông 6/12 Võ Nhật Linh, 1982, công nhân

Không Bình Dương Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Yến Trinh, 1989, làm 

thuê
9/29/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208000026

Nguyễn Đức Trung Làm thuê Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Trung nông 6/12
Nguyễn Văn Tròn, 1988, làm 

ruộng
Không TPHCM Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Thị Lạc, nội trợ

7/21/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208006855
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Trình độ văn hóa thẤp

Trình độ văn hóa thẤp

Trình độ văn hóa thẤp

Trình độ văn hóa thẤp

Trình độ văn hóa thẤp
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay của bản 

thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm 

sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Trần Văn Phàm làm thuê Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Trung nông 7/12 Trần Ru By, 1981, Làm ruộng

Không TPHCM Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Phan Thị Dậu, 1982, nội trợ

5/7/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208014874

Lê Văn Dương Làm thuê Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Trung nông 5/12 Lê Văn Bao, 1987, làm thuê

Không xã Thoại Sơn, AG Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Đỗ Thị Tiền, 1986, làm thuê

8/26/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

091208018627

Phạm Văn Phong Làm thuê Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Trung nông 5/12 Phạm Văn Thảo, 1980, làm thuê

Không xã Óc Eo Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Phạm Thị Mỹ Trương, 1981, làm 

thuê
10/12/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208014203

Huỳnh Văn Thông Làm ruộng Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Trung nông 7/12 Huỳnh Văn Tho, 1985, làm ruộng

Không xã Thoại Sơn, AG Ấp Nam Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Trần Thị Thuận, 1982, nội trợ

9/3/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208015968

Lê Nguyễn Hoàng Duy Công nhân Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Trung nông 7/12 Lê Quang Hậu, 1982, làm thuê

Không Bình Dương Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Tú Trinh, 1983, làm 

thuê
12/20/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208015541

Lê Hoàng Quốc Làm thuê Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Trung nông 7/12 Lê Văn Sấu, 1989, lái xe

Không xã Thoại Sơn Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Nông dân Không Phạm Thị Nhử, 1987, làm thuê

24/09/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208004072

Trần Lý Hùng Làm thuê Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Trung nông 5/12 Trần Út Em, 1976, làm thuê

Không xã Thoại Sơn, AG Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Thị Bích, 1974, làm thuê

6/16/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208006671

258

259

263

264

260

261

262

Trình độ văn hóa thẤp

Trình độ văn hóa thẤp

Trình độ văn hóa thẤp

Trình độ văn hóa thẤp

Trình độ văn hóa thẤp

Trình độ văn hóa thẤp

Trình độ văn hóa thẤp
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay của bản 

thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm 

sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Lê Văn Hiếu Công nhân Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Trung nông 7/12 Lê Văn Hai Cu, 1977, làm thuê

Không TPHCM Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Kim Cúc, 1983, công 

nhân
8/17/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208003148

Nguyễn Văn Tài Du học Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Trung nông TN12
Nguyễn Trung Tính, 1985, làm 

ruộng
Không Hàn Quốc Ấp Tây Huề , xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Thị Tiến, 1986, nội trợ

17/08/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207021051

Ngô Tấn Phát Phụ giúp gia đình Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Trung nông 11/12 Ngô Phước Điệp, 1984, làm thuê

Không xã Thoại Sơn Ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn Nông dân Không Nguyễn Thị Tuyền, 1985, nội trợ

1/23/2009 Không Kinh, Không Đoàn Không

089209012267

Phạm Thái Nguyên Làm thuê Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông 9/12 Phạm Thái Sơn, 1983, Phụ hồ

Không Đồng Nai Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Cẩm Tú, 1985, Nội 

Trợ
21/9/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207023403

Trần Quang Trọng Làm thuê Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Trung nông TN12 Trần Quan Thành, 1988, chết

Không Bình Dương Ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn Nông dân Không Lê Thị Tâm, 1986, làm thuê

6/8/2006 Không Kinh, Không Đoàn Không

089206011824

Huỳnh Văn Trung Làm thuê Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12 Huỳnh Trung Chánh, 1978, thợ hồ

Không xã Thoại Sơn Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Lê Thị Kim Nhung, 1977, Làm 

Thuê
12/21/2008 Không Kinh, Không Đoàn Không

089208018826

Huỳnh Trung Nhựt Làm thuê Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12, CĐ Thiết kế đồ họaHuỳnh Trung Chánh, 1978, thợ hồ

Không TPHCM Ấp Nam Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Lê Thị Kim Nhung, 1977, Làm 

Thuê
6/2/2003 Không Kinh, Không Đoàn Không

089203004106

271

268

269

270

266

267

Đang học tập ở nước 

ngoài

Có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn

Có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn

Có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn

Có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn

265

Có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn

Trình độ văn hóa thẤp

39



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay của bản 

thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm 

sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Thanh Kiệt Làm thuê Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12 
Nguyễn Thanh Điền, 1985, Làm 

hồ
Không xã Thoại Sơn Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không

Huỳnh Thị Ngọc Trang, 1983, nội 

trợ
9/12/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207016136

Châu Uy Nghiêm Làm thuê Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Trung nông TN12 Châu Thanh Bình, 1980, làm thuê

Không xã Thoại Sơn Ấp Bắc Sơn , xã Thoại Sơn Nông dân Không
Phạm Ánh Phương, 1982, Làm 

Thuê 
11/30/2003 Không Kinh, Không Đoàn Không

089203004164

Đỗ Đức Đạt Làm thuê Ấp Tây Sơn, xã Thoại Sơn Trung nông TN12, ĐH CgNgKT ÔtôĐỗ Thanh Hậu, 1973, Làm ruộng 

Không P. Cái Khế, TP Cần Thơ Ấp Tây Sơn, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Nguyễn Thị Phương Em, 1978, 

Làm ruộng 
4/7/2003 Không Kinh, Không Đoàn Không

089203015860

Dương Ngân Giang Làm thuê Ấp Tây Huề, xã Thoại Sơn Trung nông 12/12

Không P. Dĩ An, TPHCM Ấp Tây Huề, xã Thoại Sơn Nông dân Không
Trần Thị Lược, 1974, hái rau, Làm 

Thuê
26/5/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207004027

Lê Công Nghĩa Làm thuê Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Trung nông 10/12 Lê Công Tuấn, 1984, làm thuê

Không xã Thoại Sơn Ấp Bình Thành , xã Thoại Sơn Nông dân Không Dương Thị Nghè, 1988, làm thuê

8/16/2007 Không Kinh, Không Đoàn Không

089207011160

274

275

276

272

273

Có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn

Có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn

Có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn

Có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn

Có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn

40


